
DANH	SÁCH	NHÓM	
	

(khoá	nâng	cấp	–	cập	nhật	ngày	23.7.17)	
	

	
 

v Nhóm 01  
 
1. Maria Trần Thị Loan. 

2. Maria Lê Thị Minh Châu (Điều Phối.) 

3. Maria Mai Thị Nhường. 

4. Giu-se Nguyễn Phương Điệp. (ĐP.) 

5. Marthe Rosa Trần Thị Kim Sương. 

6. Chị Nguyễn Thị Tân. 

7. Anh Nguyễn Phúc Hưng. (ĐP.) 

8. Maria Đoàn thị Tuyết Nhung. 

9. Maria Thạch Triệu Hoa. 

10. Maria Lê thị Thanh Thuý 

11. Chị Ái Hữu. 

12. Chị Liễu  

  
 

v Nhóm 02  

 

1) Giu-se Ngô Ngọc Lâm (ĐP.) 

2) Maria Phạm Thị Phương Uyên. 

3) Têrêsa Huỳnh Thị Thúy Hằng (ĐP.) 

4) Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh 

5) Maria Magdalena Hoàng Thị Kim Ngọc. 

 

 

v Nhóm 03 

 

1) Tê-rê-sa Ngô Hà Bảo Trâm (ĐP.) 

2) Teresa Vũ Quang Phụng Anh 

3) chị Thanh Hương (Paris) (ĐP.) 

4) Chị Trần Thị Tâm (Paris) 

 
 

 

 

 

 

 

 

v Nhóm	04		
	

1) Vicente  Nguyễn Anh Dũng (ĐP.) 

2) Maria  Phan Thị Lệ Mỹ 

3) Maria Nguyễn Thị Thu Nga (ĐP.) 

4) Maria Vũ Thị Thanh 

 

v Nhóm 05  

 

1) Maria Goretti Hồ Thị Mỹ Trang (ĐP.) 

2) Đa-minh Nguyễn Trung Tuấn Tú (ĐP.)  

3) Giuse Nguyễn Văn Thảo  

4) Maria Bùi Thị Kim 

5) Inhaxio Lý Khung Liễng  

 

 

v Nhóm 06  

 

1) Anton Nguyễn Dương Bảo. 

2) Giuse Trần Kim Trung 

3) Anh Vũ Đình Trung (ĐP.) 

4) Isabelle Trần Thị Ngọc Đào. 

5) Tê-rê-sa Nguyễn Thị Tuyết Mai (ĐP.) 

6) Maria Nguyễn Thị Tuyết. 

7) Võ Văn Thành. 

8) Jenny Trần Hoài Trịnh. 

9) Anh Phao-lô Huỳnh Thanh Tuấn. 

10) Chị Maria Cao Thuý Phương Oanh. 

 

 

 

 


